
I. Khung ma trận 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì I  

- Thời gian làm bài: 45 phút. 

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 

30% tự luận). 

- Cấu trúc: 

- Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng 

- Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, (gồm 22 câu hỏi trong đó: Nhận biết: 16 câu, mỗi câu 

0,25 điểm. Thông hiểu: 6 câu, mỗi câu 0,5 điểm)  

- Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 1 câu 2 điểm,1 câu 1 điểm). 
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Chương 

I. Vẽ kỹ 

thuật 

Bài 1. 

Tiêu 

chuẩn 

của bản 

vẽ kỹ 

thuật (2 

tiết) 

2 1,5 2 6   4  7,5 15% 

Bài 2. 

Hình 

chiếu 

vuông 

góc (3 

tiết) 

2 1,5 1 3   3  4,5 10% 

Bài 3. 

Bản vẽ 

kỹ thuật 

(2 tiết) 

4 3     4  3 10% 

 

2 

 

 

Chương 

II. Cơ 

khí 

Bài 4. 

Vật liệu 

cơ khí (2 

tiết) 

6 4,5 1 3 1 7,5 7 1 15 40% 

Bài 5. 

Gia công 

cơ khí 

(2/4tiết) 

2 1,5 2 6 1 7,5 4 1 15 25% 

Tổng câu 16 12 6 18 2 15 22 2 45 24 



 

  

Tổng điểm 4 3 3   10 

Tỉ lệ % 40% 30% 30%   100% 

Tỉ lệ chung 70% 30%   100% 



II. Bảng đặc tả: 

Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm 

tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

Nhận               

biết 

Thông 

hiểu 

Vận                                       

dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 

1. Vẽ kỹ 

thuật 

 

 

 

 

 

Bài 1. Tiêu 

chuẩn 

trình bày 

bản vẽ kỹ 

thuật (2 

tiết) 

Nhận biết:  

- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy. 

- Mô tả được tiêu chuẩn về tỉ lệ. 

- Mô tả được tiêu chuẩn về đường nét. 

- Mô tả được tiêu chuẩn về ghi kích 

thước. 

- Nhận biết được kích thước của các khổ 

giấy  

- Biết được nét vẽ được chọn làm cơ  sở  

để xác định chiều rộng các loại nét vẽ còn 

lại 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Thông hiểu: 

- Hiểu được tiêu chuẩn về tỉ lệ trên bản 

vẽ kỹ thuật để xác định kích thước tỉ lệ 

trên bản vẽ 

- Xác định các nét vẽ cơ bản trên bản vẽ 

kỹ thuật 

  

 

2  

Vận dụng: 

Hiểu được tiêu chuẩn về tỉ lệ trên bản vẽ 

kỹ thuật để tính toán được kích thước của 

vật thể trên bản vẽ theo tỉ lệ 

  

 

 

 

 

Bài 2. hình 

chiếu 

vuông góc 

(3 tiết) 

Nhận biết: 

- Mối tương quan giữa các hình chiếu và 

hướng chiếu tương ứng 

- Cách bố trí vị trí các hình chiếu trên bản 

vẽ theo phương pháp góc chiếu thứ nhất. 

 

 

2 

 
 

 

 

Thông hiểu: 

- Xác định được đặc điểm hình dạng, kích 

thước của khối hình học, của vật thể đơn 

giản tương ứng với các hướng chiếu trên 

bản vẽ kỹ thuật 

  

1 
 

Bài 3. bản 

vẽ kỹ 

thuật 

(2 tiết) 

Nhận biết: 

- Kể tên các nội dung của các bản vẽ kỹ 

thuật. 

- Nhận biết kí hiệu đã cho quy ước một số 

bộ phận trong ngôi nhà 

 

 

4 

 

 

 

 

Chương 

II. Cơ khí 

 

 

 

Bài 4. Vật 

liệu cơ khí 

(2 tiết) 

Nhận biết: 

Nhận biết được thành phần, tính chất, của 

vật liệu cơ khí (kim loại đen, kim loại màu, 

chất dẻo, cao su)  
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Thông hiểu: 

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật liệu 

kim loại, từ đó hiểu được cách ứng dụng 

tính chất của vật liệu vào trong sản xuất 

  

1 

 

Vận dụng: 
Hiểu được đặc tính của kim loại màu, từ đó 

vận dụng để nêu được ứng dụng của từng đặc 

tính vào sản xuất các sản phẩm 

   

1 



 

Bài 5. Gia 

công cơ khí 

(2/4tiết) 

Nhận biết: 

Kể tên được dụng cụ đo chiều dài, dụng cụ 

đo góc 

Biết được thao tác, phương pháp đứng cưa 

 

2 

  

Thông hiểu: 

Hiểu được công dụng của mỗi dụng cụ đo 

vào các trường hợp trong thực tế 

Hiểu được quy trình đo kích thước của vật 

bằng thước cặp để tính được kích thước của 

vật 

  

 

2 

 

Vận dụng: 

Sử dụng cưa trong lao động một cách an 

toàn, hiệu quả 

   

1 

Tổng 16 

(4đ) 

6 

(3 đ) 

2 

(3đ) 



I. Phần trắc nghiệm (7 điểm). Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu sau  

Câu 1. Trên bản vẽ kĩ thuật, nét đứt mảnh được dùng để  

 A. Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy.                 

 B. Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất.       

 C. Vẽ đường tâm, đường trục đối xứng 

 D. Vẽ đường kích thước, đường gióng kích thước. 

Câu 2. Khổ giấy A0 là khổ giấy có kích thước: 

 A. 1189 × 594      B. 1189 × 841         C. 841 × 594             D. 841 × 420 

Câu 3. Hướng chiếu từ trước tới sẽ thu được: 

 A. Hình chiếu đứng   B. Hình chiếu bằng 

 C. Hình chiếu cạnh   D. Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng 

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai 

 A. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới 

 B. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ phải sang 

 C. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống 

 D. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang 

Câu 5. Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là 

 A. mặt bằng      B. mặt đứng       C. mặt cắt      D. mặt bên 

Câu 6. Trên bản vẽ nhà thường có các hình biểu diễn: 

 A. Mặt bằng, mặt đứng, mặt cạnh          B. Mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt 

 C. Mặt đứng, mặt cạnh, mặt bằng          D. Mặt đứng, mặt bằng, mặt cạnh, mặt cắt 

Câu 7. Kích thước cần đọc ở bản vẽ nhà có: 

 A. Kích thước chung, kích thước từng bộ phận, số phòng 

 B. Kích thước từng bộ phận, kích thước chung, số cửa đi và cửa sổ 

 C. Kích thước từng bộ phận, kích thước chung 

 D. Kích thước từng bộ phận, kích thước chung, số cửa đi và cửa sổ, số phòng 

Câu 8. Khi nào cần lập bản vẽ chi tiết? 

 A. Khi chế tạo và kiểm tra các chi tiết.          

 B. Khi thiết kế và thi công xây dựng. 

 C. Khi cần kiểm tra tiến độ lắp ráp sản phẩm 

 D. Cần tài liệu cho quá trình thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm. 

Câu 9. Thép có tỉ lệ carbon: 

 A. < 2,14%     B. ≤ 2,14%  C. > 2,14  D. ≥ 2,14% 

Câu 10. Nhóm vật liệu nào được sử dụng phổ biến trong sản xuất cơ khí? 

 A. Vật liệu gốm kỹ thuật  B. Vật liệu phi kim 

 C. Vật liệu tổng hợp   D. Vật liệu kim loại  

Câu 11. Vật liệu phi kim loại được sử dụng phổ biến trong cơ khí là: 

 A. Cao su    B. Chất dẻo 

 C. Chất dẻo, cao su   D. Thép 

Câu 12. Gang là gì ? 

 A. Là kim loại đen có tỷ lệ carbon trong vật liệu ≤ 2,14%  

 B. Là kim loại màu có tỷ lệ carbon trong vật liệu > 2,14%. 

 C. Là kim loại màu có tỷ lệ carbon trong vật liệu ≤ 2, ,14%  

 D. Là kim loại đen có tỷ lệ carbon trong vật liệu > 2,14% 

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN 
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(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ  



Câu 13. Nên chọn loại vật liệu nào để chế tạo những chi tiết chịu lực tốt như khung xe 

máy? 

 A. Chất dẻo  B. Kim loại màu             C. Kim loại đen  D. Hợp kim 

Câu 14. Gang được phân chia thành những loại nào trong vật liệu cơ khí? 

 A. Gang xám, gang trắng và gang đen.          B. Gang đen, gang trắng và gang dẻo. 

 C. Gang xám, gang trắng và gang dẻo.          D. Gang xám, gang trắng và gang cứng. 

Câu 15. Muốn xác định trị số thực của góc, ta dùng: 

 A. Êke B. Ke vuông             C. Thước đo góc vạn năng          D. Thước cặp 

Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tư thế đứng của người cưa? 

 A. Đứng thẳng     B. Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 

 C. Đứng thật thoải mái    D. Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân 

Câu 17. Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu 

cạnh và hình chiếu đứng lần lượt có dạng hình gì? 

 A. Hình tròn, hình chữ nhật      B. Hình chữ nhật, hình tam giác 

 C. Hình tròn, hình tam giác cân      D. Hình chữ nhật, hình tròn 

Câu 18. Một viên gạch có kích thước một bề mặt 200 mm và 100 mm. Trên bản vẽ, bề mặt 

đó được vẽ với kích thước tương ứng là 40 mm và 20 mm. Tỉ lệ vẽ là: 

 A. 1 : 2   B. 1 : 4   C. 1 : 5                   D. 1 : 10 

Câu 19. Cho vật thể có kích thước: chiều dài 60 mm, chiều rộng 40 mm và chiều cao 50 

mm. Hình biểu diễn vật thể có tỉ lệ là 1: 2. Độ dài kích thước chiều cao đo được trên hình 

biểu diễn của vật thể là bao nhiêu? 

 A. 30 mm  B. 25 mm  C. 20 mm  D. 15 mm 

Câu 20. Một thước cặp có độ chính xác (độ chia nhỏ nhất) là 0,05mm. Phần đọc được trên 

thước chính (phần nguyên): 25mm, phần đọc được trên thước phụ (phần lẻ): vạch thứ 6 của 

thước phụ thẳng hàng với một vạch trên thước chính. Hãy tính kích thước của vật thể được 

đo bằng thước cặp dựa trên các số liệu trên. 

 A. 28 mm  B. 25,3 mm   C. 25,6 mm  D. 25,05mm 

Câu 21. Khi sử dụng các dụng cụ trong gia đình, tại sao kim loại màu được sử dụng nhiều 

hơn kim loại đen? 

 A. Tính chống ăn mòn cao  B. Dễ gia công, dẫn nhiệt tốt    

 C. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt  D. Ít gỉ sét và dễ gia công hơn so với kim loại đen 

Câu 22. Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ 

nào? 

 A. Thước lá  B. Dụng cụ lấy dấu   C. Ê ke D. Thước cặp 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Câu 1(2 điểm). Nêu những biện pháp an toàn khi cưa  

Câu 2(1 điểm). Nêu đặc tính của kim loại màu được ứng dụng để sản xuất các sản phẩm 

trong bảng dưới đây. 

 

 

 

Sản phẩm 

a. Lõi dây 

điện 

b. Hộp đựng thực 

phẩm 

c. Nồi nhôm 

 

d. Lò xo đồng 

 

 

   
Đặc tính của 

kim loại màu 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 

https://www.google.com/search?q=th%C6%B0%E1%BB%9Bc+ch%C3%ADnh&sca_esv=125267a9021dabf7&sxsrf=AE3TifMKTGs1-hqrOOVzSj585hy2p0cO-w%3A1764922316717&ei=zJMyaZO-K82N2roPpdPqmAk&ved=2ahUKEwjStZjVgKaRAxUlsVYBHbsJJv8QgK4QegQIBBAD&uact=5&oq=vi%CC%81+du%CC%A3+v%C3%AA%CC%80+du%CC%80ng+th%C6%B0%C6%A1%CC%81c+c%C4%83%CC%A3p+%C4%91%C3%AA%CC%89+ti%CC%81nh+ki%CC%81ch+th%C6%B0%C6%A1%CC%81c+cu%CC%89a+1+v%C3%A2%CC%A3t%3A+th%C6%B0%C6%A1%CC%81c+co%CC%81+%C4%91%C3%B4%CC%A3+chi%CC%81nh+xa%CC%81c+0%2C05mm.+ph%C3%A2%CC%80n+ch%C4%83%CC%83n+28mm%2C+ph%C3%A2%CC%80n+le%CC%89%3A+va%CC%A3ch+th%C6%B0%CC%81+7+cu%CC%89a+th%C6%B0%C6%A1%CC%81c+phu%CC%A3+%C4%91ang+th%C4%83%CC%89ng+ha%CC%80ng+v%C6%A1%CC%81i+m%C3%B4%CC%A3t+va%CC%A3ch+tr%C3%AAn+th%C6%B0%C6%A1%CC%81c+chi%CC%81nh.+ha%CC%83y+ta%CC%A3o+du%CC%80m+1+ba%CC%80i+toa%CC%81n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisQJ2acyBIGR1zKMgdsOqzIAgZHXMgG5nIHRoxrDGocyBYyBjxIPMo3AgxJHDqsyJIHRpzIFuaCBracyBY2ggdGjGsMahzIFjIGN1zIlhIDEgdsOizKN0OiB0aMawxqHMgWMgY2_MgSDEkcO0zKMgY2hpzIFuaCB4YcyBYyAwLDA1bW0uIHBow6LMgG4gY2jEg8yDbiAyOG1tLCBwaMOizIBuIGxlzIk6IHZhzKNjaCB0aMawzIEgNyBjdcyJYSB0aMawxqHMgWMgcGh1zKMgxJFhbmcgdGjEg8yJbmcgaGHMgG5nIHbGocyBaSBtw7TMo3QgdmHMo2NoIHRyw6puIHRoxrDGocyBYyBjaGnMgW5oLiBoYcyDeSB0YcyjbyBkdcyAbSAxIGJhzIBpIHRvYcyBbkil1QhQgyhYzLkIcCF4AZABCZgB_ASgAZFAqgEMNy4zMS44LjQuMC4xuAEDyAEA-AEBmAICoAIGwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGB5IHATKgB8s2sgcAuAcAwgcFMC4xLjHIBwU&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCVkZ4eA3YsrYO_r3nM-Fdx2ekwggIDnL4OdNhr25qE1UNnd-e04rJLPWdqiPo4bJkZHbc83FSdI-HkWhibSO4yzBS7h7I_7KRwitiRE3cJMFV3Fz1gt9H0BfT18KT2MiXh8AVtGWnyrJYJU45ahdPO6Q1RIynkwpdD0TbRB65S5gHn3qOeV9qXZovgXuv4htZxpt0tRYcVd_5Pvt_YOn8hEA3DqDj4GGUKVzF6krQ9MZ4wii_V96ahi5FS8ubf7vTn-SXEC0JSs7AMVHql2O7B&csui=3


HƯỚNG DẪN CHẤM  

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026 

MÔN CÔNG NGHỆ – LỚP 8 
I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

 Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Đáp án B B A B A B C A B D C 

Câu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Đáp án D C C C B A C B B D D 

 + Câu 1 => câu 16 mỗi câu 0,25 điểm 

 + Câu 17 => câu 22 mỗi câu 0,5 điểm 

II. Phần tự luận: (3 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

1 (2 điểm) An toàn lao động khi cưa: 

- Mặc trang phục bảo hộ lao động. 

- Sử dụng cưa đảm bảo an toàn kĩ thuật. 

- Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để vật không rơi 

vào chân. 

- Tránh dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vào mạt cưa để tránh mạt 

cưa bay vào mắt. 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,75đ 

 

0,75đ 

 

 

2 (1 điểm) Sản phẩm Đặc tính của kim loại màu 

a. Lõi dây điện Dẫn điện tốt 

b. Hộp đựng thực phẩm Tính chống ăn mòn cao, ít bị gỉ sét 

c. Nồi nhôm Dẫn nhiệt tốt 

d. Lò xo đồng 

 
Dễ gia công: kéo dài, dát mỏng, uốn 

cong 
 

1đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      …. HẾT…. 

 

  



 

 



 


